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A. PHẦN LÝ THUYẾT 

I. Các thí nghiệm của Menđen, Moocgan 

1. Một số khái niệm cơ bản: di truyền, biến dị, cặp tính trạng tương phản, thể đồng 

hợp, thể dị hợp, giống thuần, dòng thuần chủng. 

2. Các định luật: phân ly, phân ly độc lập, lai phân tích. 

3. Di truyền liên kết, ý nghĩa của di truyền liên kết 

4. Cách giải bài tập di truyền. 

II. Biến dị 

1. Một số khái niệm đột biến gen, đột biến cấu trúc NST, đột biến số lượng NST. 

2. Nguyên nhân phát sinh đột biến gen, đột biến cấu trúc NST, đột biến số lượng NST 

và vai trò của đột biến gen. 

3. Thường biến 

B. PHẦN BÀI TẬP THAM KHẢO 

Câu 1: Ở chuột 2 cặp tính trạng màu lông và chiều dài đuôi do 2 cặp gen nằm trên NST 

thường phân li độc lập và không có tính trạng trung gian. Biết lông đen là tính trạng trội 

hoàn toàn so với lông nâu và đuôi ngắn là tính trạng trội hoàn toàn so với đuôi dài. 

- Cho chuột P thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản màu lông và chiều 

dài đuôi giao phối với nhau thu được F1, tiếp tục cho F1 tạp giao với nhau thu được F2. 

a. Hãy lập sơ đồ lai từ P -> F2  

b. Nếu cho F1 nói trên lai phân tích thì kết quả thu được sẽ như thế nào? 

Câu 2: Giao phấn giữa hai cây thuần chủng thu được F1 đồng loạt giống nhau. Tiếp tục 

cho F1 tự thụ phấn, F2 cho tỉ lệ kiểu hình như sau: 176 cây thân cao, hạt tròn: 59 cây thân 

cao, hạt dài: 60 cây thân thấp, hạt tròn: 20 cây thân thấp, hạt dài. 

a/ Xác định tính trội lặn và quy ước gen cho các tính trạng nói trên. 

b/ Lập sơ đồ lai từ P đến F2. Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định và các gen nằm 

trên các NST khác nhau. 

Câu 3: Cho 2 dòng ruồi dấm thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản. 

Dòng 1 có kiểu hình thân xám, mắt đỏ, Dòng 2 có kiểu hình thân đen, mắt trắng. Hãy 

trình bày cách để xác định các cặp gen quy định các cặp tính trạng trên phân ly độc lập 

hay di truyền liên kết với nhau. Biết rằng thân xám, mắt đỏ là trội hoàn toàn so với thân 

đen, mắt trắng.  
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